
 

 

 

 

 

 

Câu 1.  

 

      

 

 

Phương pháp: 

Cách so sánh: 

- Ta so sánh chữ số hàng trăm, số nào có chữ hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. 

- Nếu chữ số hàng trăm giống nhau ta so sánh chữ số hàng chục, số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn 

hơn. 

Cách giải: 

 

Câu 2. 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Cách so sánh: 

- Ta so sánh chữ số hàng trăm, số nào có chữ hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. 

- Nếu chữ số hàng trăm giống nhau ta so sánh chữ số hàng chục, số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn 

hơn. 

Cách giải: 

Ta thấy 230 < 320 < 340 < 430 

a) Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 230, 320, 340, 430. 
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Viết các số 340, 430, 230, 320 theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: ........................................................ 

b) từ lớn đến bé: ......................................................... 

 

 



 
b) Các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là 430, 340, 320, 230. 

Bài 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

So sánh các số ghi trên toa tàu, sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé rồi điền vào chỗ chấm các toa cần đổi chỗ. 

Cách giải: 

Ta có 680 > 670 > 640 

Nên các toa sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 680, 670, 640. 

Để các toa tàu ghi các số theo thứ tự từ lớn đến bé, em cần đổi chỗ toa tàu ghi số 680 với toa tàu ghi số 640. 

Bài 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Quan sát tranh, con vật nào có cân nặng lớn hơn thì cân bên đó thấp hơn. 

 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

 

Để các toa tàu ghi các số theo thứ tự từ lớn đến bé, em cần đổi chỗ toa tàu ghi số ..... với toa tàu ghi số 

....... 

 

 

 

 

 

 

Ba con bò có cân nặng là: 800 kg, 550 kg và 680 kg. Quan sát hình rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

 

Bò xám cân nặng ...... kg   Bò sữa cân nặng ....... kg 

Bò tót cân nặng ...... kg 

 

 

 



 

Cách giải: 

Quan sát tranh ta thấy: Bò tót nhẹ hơn bò sữa, bò sữa nhẹ hơn bò xám. 

Vậy bò tót nhẹ nhất, bò xám nặng nhất. 

Mà 500 kg < 680 kg < 800 kg 

Vậy ta điền như sau: 

Bò xám cân nặng 800 kg   Bò sữa cân nặng 680 kg 

Bò tót cân nặng 500 kg 
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